
Số 

TT

Mã 

môn thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực đăng ký  Sát hạch

Hạng đề 

nghị Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo 

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

2 TK09 Nguyễn Nam Thành 01/07/1994

KV4, phƣờng Quang 

Trung, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

215198105
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III TNHH Kiểu Việt

Trƣờng Đại học Quy 

Nhơn

3 TK11 Trần Thị Hoài Nhi 15/03/1996
Đạ Ròn, huyện Đơn 

Dƣơng, Lâm Đồng
251096864 Kiến trúc sƣ Thiết kế Quy hoạch xây dựng Hạng III TNHH Kiểu Việt

Trƣờng ĐẠI  HỌC 

KIẾN TRÚC TPHCM

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

TK02 Thiết kế Cấp thoát nƣớc Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

7 GS02 Nguyễn Phúc Đại 19/12/1995
Xã Cát Nhơn, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định
215371882 Kỹ sƣ điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III TNHH Kiểu Việt

Trƣờng Đại học Quy 

Nhơn

8 GS10 Nguyễn Thành Vƣơng 20/09/1993
xã Nhơn Hậu, Tx An 

Nhơn, Bình Định
052093019195 Đại học

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

Văn Thuận

Đại học giao thông vận 

tải cơ sở 2

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng III

10 GS01 Nguyễn Tấn Sung 12/06/1993
cát thành, phù cát, bình 

định
052093013273 Kỹ sƣ xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty TNHH TVXD 

Tấn Linh
Đại Học Quy Nhơn

PLGS
PL Giám sát thi công xây 

dựng
Hạng II

PLQLD

A
PL Quản lý dự án Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

14 GS06 NGUYỄN GẦN 24/03/1974

thôn Phụng Sơn, xã 

Phƣớc Sơn, huyện Tuy 

Phƣớc

052074014801
Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp,

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng,

15 GS06 TRẦN NGỌC TÀI 18/03/1974
17/12 Phan Bội Châu, 

thành phố Quy Nhơn
052074021814

Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

Ban QLDA Nông nghiệp 

và PTNT tỉnh Bình Định

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng,

16 GS10 Nguyễn Tƣờng Duy 20/02/1994

KP.Gia Chiểu 2, Thị 

trấn Tăng Bạt Hổ, Hoài 

Ân, Bình Định

052094012600 Đại học
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH ĐT&XD 

Tƣờng Duy

Đại học Giao thông vận 

tải - cơ sở II

17 GS10 PHẠM HỮU VŨ 15/4/1985 Quảng Trị 045085007582
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH ĐT&XD 

Dacinco

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

18 GS10 NGUYỄN VĂN PHÚC 26/4/1989 Đà Nẵng 048089000591
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty TNHH ĐT&XD 

Dacinco

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK14

Thiết kế xây dựng công trình 

cấp nƣớc - thoát nƣớc; chất 

thải rắn

Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

21 GS10 NGUYỄN QUỐC HÒA 16/02/1964 Quy Nhơn, Bình Định 052064021519
Kĩ sƣ xây dựng đƣờng 

sắt

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình
ĐH Giao thông vận tải

Công ty TNHH TVXD 

Thái Hòa
Đại học Nha Trang

Đại học xây dựng Miền 

Trung

Kỹ thuật công trình xây 

dựng
Công ty Gia Hƣng

Đại học Đà Nẵng - 

Trƣờng Đại Học Bách 

Khoa

20 Nguyễn Văn Phong 11/06/1994
Hoài Hảo - Hoài Nhơn - 

Bình Định
215318262

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH tƣ vấn 

xây dựng Trƣờng Thành
19 NGUYỄN VŨ THẢO 01/02/1983

Cát Nhơn, Phù Cát, 

Bình Định
211731459

Đại học Đà Nẵng13 Nguyễn Xuyên Trƣờng 23/07/1987
Phú Thuận, Ân Đức, 

Hoài Ân
052087016107 Đại học không cung cấp

Đại học Bách Khoa - Đại 

học Đà Nẵng

Công ty TNHH TH Tín 

Thành

Trƣờng Đại học Bách 

khoa Đà Nẵng

12 Ngô Chí Vinh 05/11/1970

KP Phụng Du 2, P. Hoài 

Hảo, TX Hoài Nhơn, 

Bình Định

052070011839
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Ban Quản lý dự án đầu tƣ 

xây dựng và Phát triển 

quỹ đất thị xã Hoài Nhơn

Trƣờng Đại Học Quang 

Trung

11 La Long Quyết 02/11/1978

Tổ 3, khu phố 2, phƣờng 

Tam Quan, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

052078000738
- Kỹ sƣ Xây dựng Dân 

dụng và Công nghiệp

Công Ty Cổ Phần Tƣ 

Vấn Xây Dựng Thủy Lợi - 

 Thủy Điện Bình Định

Đại học

9 Phan Thành Minh 28/12/1986

Tổ 5, Khu phố 8, 

phƣờng Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

052086008325 Kỹ sƣ xây dựng

Trƣờng đại học Tài 

nguyên & Môi trƣờng 

TP. HCM

6 Lê Thanh Tiến 20/08/1991
Nhơn Mỹ, Tx An Nhơn, 

Bình Định
052091011651

Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc TNHH Kiểu Việt

Trƣờng ĐẠI  HỌC 

KIẾN TRÚC TPHCM

5 Huỳnh Tấn Tài 20/10/1995

Tổ 17, khu phố 4 Đống 

Đa, Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

052095020531

Kỹ sƣ xây dựng TNHH Kiểu Việt4 Võ Văn Thoàn 03/09/1985

Thôn Gia An Đông,  

Hoài Châu Bắc, thị xã 

Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định.

052085004714

Công ty TNHH tƣ vấn và 

thƣơng mại Miền Trung

Trƣờng Đại học Nha 

Trang

DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 4-2023

1 Nguyễn Trọng Nghĩa 07/03/1991

KV6, P. Quang Trung, 

TP. Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định.

052091004222
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp



22 GS10 NGUYỄN MẠNH HÀ 07/7/1978 Quy Nhơn, Bình Định 052078004567 Kỹ sƣ kỹ thuật công trình
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình

Đại học Bách Khoa T.p 

Hồ Chí Minh

23 GS10 MAI TẤN VŨ 09/3/1995 Quy Nhơn, Bình Định 052095014499
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

Công ty CP đƣờng sắt 

Nghĩa Bình
ĐH Giao thông vận tải

24 PLGS NGUYỄN CÔNG TÌNH 01/4/1983 Tây Sơn, Bình Định 211766062
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Pháp luật Giám sát thi công Hạng III không cung cấp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

25 QLDA LÊ ĐỨC THUẬN 26/10/1976 Phù Cát, Bình Định 052076000627
Kĩ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát
ĐH Giao thông vận tải

26 QLDA VÕ TOÀN THẮNG 02/9/1992 Phù Cát, Bình Định 052092000869
Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp,
Quản lý dự án Hạng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ Phù Cát
ĐH Giao thông vận tải

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

28 GS01 TRẦN KIM ĐỊNH 01/01/1991 An Nhơn, Bình Định 215161356
Kỹ sƣ xây dựng Dân 

dụng và công nghiệp,

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II Công ty TNHH Bình Yên

Đại học Kiến trúc Đà 

Nẵng

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

30 GS10 THÁI VĂN THÀNH 02/3/1972 An Nhơn, Bình Định 052072015473
Kỹ sƣ xây dựng Cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Đại học giao thông vận 

tải

31 GS01 HỒ PHƢƠNG ÍCH 10/5/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091010830
Cao đẳng Xây dựng 

DD&CN

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH TK&XD 

Kiến Hoàng

Đại học xây dựng Miền 

Trung

32 GS01 NGUYỄN VŨ SINH 04/7/1991 Quy Nhơn, Bình Định 052091021458
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp không cung cấp

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS01 Quản lý dự án Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

35 GS01 HÀ NGUYỄN VĨ 10/4/1994 Phù Cát, Bình Định 052094010702 Kỹ sƣ xây dựng
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp không cung cấp

QLDA Quản lý dự án Hạng III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

37 GS01 NGUYỄN DỨC TRUNG 25/5/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088000479 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp Đại học Tôn Đức Thắng

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

40 GS01 TRẦN HẢI THỌ 05/02/1989 Tuy Phƣớc, Bình Định 052089009657
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

Công ty CP XD&TM Hải 

Đăng Thái Bình
Đại học Quang Trung

41 GS01 THÂN CÔNG XUÂN 01/01/1989 Phù Mỹ, Bình Định 052089010309
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty TNHH 

TVTKXD HTC
Đại học Quang Trung

42 DG01 TRẦN HÙNG PHÚ 08/7/1989 Hoài Nhơn, Bình Định 052089016750 Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng Định giá xây dựng Hạng III
Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam Phƣơng

Đại học kiến trúc Đà 

Nẵng

Trƣờng ĐH Quy Nhơn
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

CÔng ty TNHH TVXD 

CN Kim Thành

Trƣờng ĐH Đà Nẵng

39
NGUYỄN THANH 

THIỆT
10/5/1997 Tuy Phƣớc, Bình Định 215411609

Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
CÔng ty TNHH TVXD 

Lạc Việt

không cung cấp

38 CAO XUÂN LONG 14/02/1958 Quy Nhơn, Bình Định 001058040430

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXDTH Thanh Linh
36 HUỲNH TẤN THÀNH 05/6/1981 An Nhơn, Bình Định 211674503

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thành
không cung cấp

Cao đẳng giao thông vận 

tải

34 VÕ CHÍ SĨ 07/01/1995 Hoài Nhơn, Bình Định 052095015577

trung cấp xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH xây dựng 

Trung Tín
34 LÊ NGỌC ANH 24/5/1982 An lão, Bình Định 052082003281

Kỹ sƣ kỹ thuật xây dựng

Trƣờng Đại Học Quy 

Nhơn

27

29

33
Kỹ sƣ điện khí hóa và 

cung cấp điện 

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên Thành

không cung cấp

NGUYỄN BÁ KHÚC 13/3/1980 HoÀI Ân, Bình Định 052080017491

LÊ MINH HUY 08/01/1994 Vĩnh Thạnh - Bình Định 052094007404
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông

CÔNG TY TNHH TƢ 

VẤN XD An Minh

TRẦN HỮU TIẾN 12/12/1991 Phù Cát, Bình Định 052091011419 Kỹ sƣ điện, điện tử
Công ty TNHH Thuận 

Hƣng

Trƣờng Đại Học Quy 

Nhơn



43 GS01 TRẦN HỮU DƢƠNG 06/01/1993 Quy Nhơn, Bình Định 052093010121
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III không cung cấp

Đại học giao thông vận 

tải

44 KS02 TRẦN THƢ PHÁP 14/4/1988 Phù Cát, Bình Định 054088004283 trung cấp trắc địa khảo sát địa hình Hạng III
Công ty TNHH TV PTPS 

Phú Yên
Cao đẳng CN Tuy Hòa

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

DG01 Định giá xây dựng Hạng III

46 KS02 NGUYỄN HỮU TUÂN 05/01/1981 Quy Nhơn, Bình Định 046081012540
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
khảo sát địa hình Hạng II

Công ty TNHH Lê 

Nguyễn
Đại học Duy Tân

47 PLGS
NGUYỄN VƢƠNG 

QUỐC BẢO
08/10/1991 Hoài Nhơn, Bình Định 052091009601

Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
PLGiám sát thi công xây dựng Hạng III

Công ty TNHH TVXD 

Bảo Nguyên
không cung cấp

48 TK09 NGUYỄN VIỆT TÂN 20/10/1990 Quy Nhơn, Bình Định 215220462 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng II

CÔng ty TNHH TVXD 

Minh Khang
Trƣờng ĐH Cần Thơ

49 QLDA TRƢƠNG DŨNG CA 18/12/1977 Quy Nhơn, Bình Định 052077020127
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Quản lý dự án Hạng II

CÔng ty TNHH TVXD 

TH Thành Vinh
Trƣờng ĐH Cần Thơ

50 GS02 NGUYỄN HỮU CHIẾN 21/9/1994 Quy Nhơn, Bình Định 052094003013 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II

CÔng ty CP Hƣng Thinh 

Incons

Đại học giao thông vận 

tải

51 GS10 HỒ CÔNG TÚ 10/4/1996 An Nhơn, Bình Định 215394028
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

CÔng ty TNHH TH 

Hoàng Lộc
Đại học XD Miền Trung

GS01
Giám sát công trình 

NN&PTNT
Hạng II

QLDA Quản lý dự án Hạng II

53 GS01 PHẠM HỮU TỐT 30/12/1971 Quy Nhơn, Bình Định 054071005836 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN 
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔng ty CP XD Bình 

Định
Đại học kỹ thuật Đà Nẵng

54 GS10 NGUYỄN TẤN ĐẠT 02/8/1988 Tuy Phƣớc, Bình Định 215415680
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình Giao thông

Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

CÔng ty TNHH TH 

Hoàng Lộc
Đại học XD Miền Trung

55 GS01
NGUYỄN NGỌC 

THÀNH
04/4/1992 Tuy Phƣớc, Bình Định 215185045

Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình XD

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

CÔng ty CP XD Bình 

Định
Đại học XD Miền Trung

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng III

57 QLDA ĐẶNG TRUNG HIẾU 03/02/1999 Tuy Phƣớc, Bình Định 215460134 Kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án Hạng III
Bộ CH Bộ đội biên 

phòng tỉnh
Trƣờng Học viện hậu cần

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

GS10
Giám sát Công trình Giao 

thông
Hạng II

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

60 DG01 TRẦN MINH KHOA 13/10/1988 Quy Nhơn, Bình Định 052088004381 Kỹ sƣ xây dựng DD&CN Định giá xây dựng Hạng II
Công ty CP TVXD Thủy 

lợi - TĐ
không cung cấp

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

62 GS02 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA 22/4/1987 An Nhơn, Bình Định 052087007445
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật điện - điện tử

Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng II Công ty TNHH Khang An không cung cấp

63 QLDA NGUYỄN KIM ANH 28/12/1967 Tuy Phƣớc, Bình Định 052067001476
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình thủy
Quản lý dự án Hạng II Ban QLDA thủy lợi 7 Trƣờng ĐH Cần Thơ

64 QLDA LÊ THANH TÚ 29/6/1991 Phù Mỹ, Bình Định 215147785
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật XD
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

Tiên Thành
Trƣờng ĐH Cần Thơ

65 QLDA HỒ VĂN SƠN 28/9/1990 Phù Mỹ, Bình Định 052090016589
Kỹ sƣ Công nghệ kỹ 

thuật XD
Quản lý dự án Hạng III

Công ty TNHH XDTH 

Tiên Thành
Trƣờng ĐH Cần Thơ

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

TK04
Thiết kế cơ - điện công trình 

công trình
Hạng III

Đại học giao thông vận 

tải
Kỹ sƣ điện CN

Công ty TNHH KTCN 

Hoàng Phát

Trƣờng ĐH XD Miền 

Trung

69 NGUYỄN VĂN TÌNH 20/11/1996 An Nhơn, Bình Định 052096018565

Trung cấp xây dựng 

DD&CN 

Công ty TNHH KTCN 

Hoàng Phát

Cao đẳng Công thƣơng 

TP. HCM

68 ĐÀO TRỌNG TUẤN 16/10/1991 Tuy Phƣớc, Bình Định 052091015782

Trung cấp điện CN
Công ty TNHH KTCN 

Hoàng Phát

Đại Học sƣ phạm KT TP 

HCM

67 TRẦN ĐÌNH THI 20/8/1993 Phù Mỹ, Bình Định 052093009924

Kỹ sƣ điện CN
Công ty TNHH KTCN 

Hoàng Phát

Đại Học Quy Nhơn

66 NGUYỄN ANH TUẤN 20/7/1990 An Nhơn, Bình Định 052090006597

Kỹ sƣ điện không cung cấp61 ĐOÀN VĂN SANH 20/11/1987 Hoài Nhơn, Bình Định 211891284

Đại học giao thông vận 

tải
15/3/1987

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty TNHH XD TM 

HẢI Âu

Cao đẳng XD số 2

58
NGUYỄN HỒNG 

HOÀNG NGỌC
15/3/1987 Tuy Phƣớc, Bình Định 052088005189

Cao đẳng xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty TNHH TVXD 

Minh Khang
45 HỒ NGỌC ĐÔNG 20/9/1991 Phù Cát, Bình Định 215203274

Thạc sỹ xây dựng cầu 

đƣờng

CÔng ty TNHH Nhật 

Minh

52 NGUYỄN DƢ 10/10/1972 Quy Nhơn, Bình Định 211350580

Đại học giao thông vận 

tải

59 PHAN NGỌC THỊNH 26/8/1981 Phù Cát, Bình Định 052081004872 Kỹ sƣ điện

Thạc sỹ công trình thủy Ban QLDA thủy lợi 7
Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

56 ĐỖ MẠNH LINH 038087026112Quy Nhơn, Bình Định

CÔng ty TNHH Bình Yên Đại Học Quy Nhơn



GS02
Giám sát lắp đặt thiết bị công 

trình
Hạng III

70 TK09 MỘC HỮU THÀNH 02/10/1984 Quy Nhơn, Bình Định 211831339 Kỹ sƣ xây dựng
Thiết kế Kết cấu công trình 

DD&CN
Hạng III

Công ty CP DV đô thị 

An Nhơn

Trƣờng kiến trúc Tp. 

HCM

71 GS01 HUỲNH THIÊN HÒA 12/16/1974

67 Nguyễn Duy Trinh, 

Tổ 9, KV3, Phƣờng Thị 

Nại, TP. Quy Nhơn, T. 

BĐ

056074005706
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng và công nghiệp

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định

ĐH bách khoa - ĐH Đà 

Nẵng

72 TK02
NGUYỄN THỊ XUÂN 

HẢI
12/24/1986

11A Tô Hiến Thành, Tổ 

31, KV5, P.Nguyễn Văn 

Cừ, TP. Quy Nhơn, T. 

BĐ

052186001585
Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc-

Môi trƣờng nƣớc

Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Tôn Đức Thắng

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng III

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

80 GS01 PHẠM NGỌC TÂN 6/6/1974

Tổ 49, KV 5 - P.Quang 

Trung - TP.Quy Nhơn - 

Bình Định

052074014036 Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH kiến trúc Hà Nội

DG01 Định giá xây dựng Hạng II

GS01
Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng II

TK02
Thiết kế cấp thoát nƣớc công 

trình 
Hạng II

82 GS01 TRẦN ĐỨC TRỌNG 3/2/1989

Kv5 - Phƣờng Ghềnh 

Ráng - TP.Quy Nhơn - 

Bình Định

052089005670
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Quy Nhơn

83 GS01 LÊ PHI THOÀNG 6/1/1989

Thôn Thanh Huy 1 - 

Phƣớc An - Tuy Phƣớc - 

Bình Định

052089009505
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Quang Trung

84 GS01 HUỲNH KIM PHỤNG 2/2/1985

Tấn Thạnh 2, P.Hoài 

Hảo, Tx. Hoài Nhơn-

Bình Định

052085009997
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Quang Trung

85 GS01 NGUYỄN CÔNG LỆNH 12/12/1986

Trung Lƣơng, P.Bồng 

Sơn, Tx.Hoài Nhơn-

Bình Định

052086003041
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Quang Trung

86 GS01 PHẠM VĂN NHÂN 4/16/1987
An Hậu, X.Ân Phong, 

H.Hoài Ân-Bình Định
052087008358

Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc và 

môi trƣờng nƣớc

Giám sát Dân dụng, Công 

nghiệp và Hạ tầng kỹ thuật
Hạng III

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Tôn Đức Thắng

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Quang Trung

Kỹ sƣ cấp thoát nƣớc
Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH kiến trúc Hà Nội

81 LÊ THẾ VINH 2/26/1984

Kv5 - Phƣờng Ghềnh 

Ráng - TP.Quy Nhơn - 

Bình Định

211858098
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

79 PHẠM VIẾT CƢỜNG 5/2/1983

10 Phạm Ngọc Thạch, 

Tổ 33A, KV5, Phƣờng 

Trần Phú, TP. Quy 

Nhơn, T. BĐ

211787138

ĐH Quang Trung

78 ĐÀO THỊ KIỀU LOAN 9/20/1978

73A Biên Cƣơng, P. 

Ngô Mây, TP. Quy 

Nhơn, T. BĐ

052178018588
Kỹ sƣ công nghệ môi 

trƣờng

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH dân lập Văn Lang

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH Văn Lang

77
PHẠM THỊ THU 

TRANG
2/4/1985

Tổ 45 KV5,P. Quang 

Trung, TP.Quy Nhơn, T. 

BĐ

211864412
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định

Kỹ sƣ công nghệ môi 

trƣờng 

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định

Đại học Công nghiệp TP 

HCM

76
NGUYỄN GIA QUỐC 

THỊNH
6/16/1995

124 Huỳnh Thúc Kháng, 

P. Thị Nại, TP.Quy 

Nhơn, T. BĐ

215302591
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật môi trƣờng

75 VÕ NGUYÊN VŨ 9/5/1988

06 Nguyễn Chánh, P. 

Thị Nại, TP.Quy Nhơn, 

T. BĐ

215053859

73 NGUYỄN TẤN HUY 2/2/1986

Phổ Trạch, Phƣớc 

Thuận, Tuy Phƣớc, T. 

BĐ

052086001718
Kỹ sƣ Thủy lợi - Thủy 

điện - Cấp thoát nƣớc

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định
ĐH bách khoa TPHCM

74 LÊ HỒ QUANG TÂM 12/10/1979

585 Trần Hƣng Đạo, P. 

Lê H Hồng, TP.Quy 

Nhơn, T. BĐ

052079021671
Kỹ sƣ công nghệ môi 

trƣờng

Công ty cổ phần Cấp 

thoát nƣớc Bình Định

Đại học giao thông vận 

tải

ĐH dân lập Văn Lang

Kỹ sƣ điện CN
Công ty TNHH KTCN 

Hoàng Phát
69 NGUYỄN VĂN TÌNH 20/11/1996 An Nhơn, Bình Định 052096018565




